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 Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang 
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Nhu cầu phốt pho cho phân bón phục hồi  

Duy trì khuyến nghị GIỮ, giá mục tiêu 99,000 đồng 

Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang (DGC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 

trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp và sản phẩm chính là phốt pho vàng (P4). Năm 2023, lợi nhuận 

sau thuế đạt 3,250 tỷ đồng (-40% YoY) do giá P4 giảm mạnh. Nếu không tính năm 2022 với sự đột 

biến nhu cầu trên thế giới, 2023 là năm kinh doanh khá thành công của DGC khi lợi nhuận đứng thứ 

2 trong lịch sử hoạt động. Năm 2024, chúng tôi cho rằng lợi nhuận DGC sẽ tăng trưởng khoảng 18%, 

nhờ sự ổn định từ mảng phân bón và giảm thiểu chi phi sản xuất. Từ giữa năm 2025 trở đi, dự án 

Nghi Sơn sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho DGC. Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi cập nhật 

giá mục tiêu DGC ở mức 99,000 đồng. 

Cập nhật KQKD năm 2023 và triển vọng 

Quý 4/2023, DGC ghi nhận doanh thu đạt 2,387 tỷ đồng (-23.2% YoY) và LNST công ty mẹ đạt 719 

tỷ đồng (-30.3% YoY). Doanh thu mảng kinh doanh cốt lõi (P4 và H3PO4) giảm khoảng 43% YoY, do 

giá bán và nhu cầu suy giảm. Ngược lại, doanh thu mảng phân bón tăng 22% YoY, do lệnh cấm xuất 

khẩu phân phốt pho của Trung Quốc ban hành có thể kéo dài tới 2024. 

Năm 2023, doanh thu thuần của DGC đạt gần 9,747 tỷ đồng (-32.5% YoY) và lợi nhuận sau thuế công 

ty mẹ đạt khoảng 3,108 tỷ đồng (-44.1% YoY). Trong đó, P4 và Axit Phosphoric (H3PO4) ghi nhận 

doanh thu giảm 38%; Axit Photphoric trích ly (WPA) giảm 28%; phân bón ghi nhận doanh thu giảm 

12%. Với kết quả trên, lợi nhuận sau thuế của DGC đạt 106% dự phóng của chúng tôi.  

DGC tiếp tục đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi trong quý 1/2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 700 tỷ 

đồng (-14.8% YoY). Chúng tôi lưu ý DGC thường đặt kế hoạch thận trọng.  

Năm 2024, chúng tôi dự báo mảng P4 không có nhiều đột biến, thị trường chất bán dẫn được kì vọng 

từ Q4/2024 mới phục hồi. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá mảng phân bón sẽ hỗ trợ lợi nhuận cho DGC, 

nhờ triển vọng phân bón phốt pho và giá dự kiến sẽ tăng do sự vắng mặt của thị trường Trung Quốc. 

Ngoài ra, chúng tôi kì vọng DGC sẽ tiết giảm được chi phí sản xuất sau khi dự án Khai trường 25 và 

19b hoàn thành từ năm 2023. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận sau thuế DGC sẽ đạt khoảng 3,840 tỷ 

đồng (+18% YoY).  

Chúng tôi lưu ý dự án Tổ hợp Hoá chất Nghi Sơn có thể sẽ được khởi công trong nửa đầu năm 2024. 

Dự án này có tổng mức đầu tư 12,000 tỷ đồng (3 giai đoạn) - trở thành dự án có mức đầu tư lớn nhất 

từ trước đến nay của DGC. Số dư tiền mặt và tiền gửi tính tới cuối năm 2023 đạt hơn 10,000 tỷ đồng, 

đủ để công ty thực hiện giai đoạn 1. Chúng tôi kì vọng dự án sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm 2025, 

qua đó, đóng góp lớn vào hoạt động kinh doanh. 

Rủi ro: (1) Rủi ro tăng thuế xuất khẩu P4 và (2) Giá điện đầu vào tăng cao hơn dự kiến 

  

            

  

Năm 2023 2024F 2025F 2026F 2027F 

Doanh thu (tỷ VND) 9,748 9,797 10,341 10,524 11,526 

LN từ HĐKD (tỷ VND) 2,858 3,348 3,425 2,813 2,903 

Lợi nhuận ròng (tỷ VND) 3,250 3,840 4,019 3,589 3,801 

EPS (đồng) 14,653 8,186 9,670 10,122 9,037 

BPS (đồng) 27,519 30,531 40,642 51,226 60,675 

OPM  29.3% 34.2% 33.1% 26.7% 25.2% 

NPM  33.3% 39.2% 38.9% 34.1% 33.0% 

ROE  27.1% 24.0% 19.9% 15.0% 13.6% 

PER (x) 11.7 9.9 9.4 10.6 10.0 

PBR(x) 3.1 2.3 1.9 1.6 1.3 

EV/EBITDA (x) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  

Ngày 26 tháng 01 năm 2024 

 

GIỮ 
Báo Cáo Cập Nhật 

Giá mục tiêu (12 tháng)  99,000 VND  
Giá hiện tại (25/01/2024) 88,000 VND  

Suất sinh lời (%) 12.5% 

 

Thảo Nguyễn  

☎  (84-28) 6299-8004 

  thao.np@shinhan.com 

 
Ly Bùi – Giám đốc Phân tích 

☎  (84-28) 6299-8029 

  ly.btt@shinhan.com 

 

Quét mã QR hoặc click để theo dõi  

  

VNINDEX 1,170 

HNXINDEX 228 

Vốn hóa (tỷ VND) 33,440 

SLCP lưu hành (triệu CP) 380 

Tự do giao dịch (triệu CP) 223 

52-tuần cao/thấp (VND) 101,000/48,600 

KLGD bình quân 90 ngày (triệu CP) 2.7 

GTGD bình quân 90 ngày (tỷ VND) 200 

 

Cổ đông lớn (%) Đào Hữu Huyền và gia đình 39.11 

   

 

Biến động giá 
3T 6T 12T 

Tuyệt đối -1.0 22.3 47.6 

Tg đối với VN-Index (%) -7.4 24.3 41.8 

 

 
Nguồn: Bloomberg 
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Định giá và Khuyến nghị 

Duy trì khuyến nghị GIỮ, giá mục tiêu 99,000 đồng 

Chúng tôi áp dụng phương pháp định giá DCF để định giá DGC. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ và giá mục tiêu đạt 

99,000 đồng, tương ứng với mức tăng 12.5%. Giá mục tiêu của chúng tôi thay đổi chủ yếu do cập nhật lãi suất phi 

rủi ro và phần bù rủi ro cổ phần.   

Phương pháp định giá 

Phương pháp định giá DCF (đã bao gồm dự án tổ hợp Nghi Sơn giai đoạn 1) 

(Đơn vị: tỉ VND) 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 

LN ròng công ty mẹ 3,673 3,844 3,432 3,635 3,861 

Cộng: lãi vay sau thuế 35 27 30 34 37 

Cộng: Khấu hao 367 413 463 516 574 

Trừ: Thay đổi vốn lưu động -4 -28 -138 -58 -41 

Trừ: Vốn đầu tư 253 413 463 516 574 

Dòng tiền tự do (FCFF) 3,826 3,900 3,600 3,727 3,938 

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 11,783     

Tốc độ tăng trưởng dài hạn 2%     

Giá trị hiện tại của giá trị dài hạn 16,813     

Giá trị doanh nghiệp 28,596     

Nợ 1,328     

Tiền và tương đương tiền 10,403     

Giá trị vốn chủ sở hữu 37,671     

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

(triệu cổ phiếu) 
380 

    

Giá mục tiêu (đồng/cổ phiếu) 99,000     

 

WACC  13.4% 

Lãi suất phi rủi ro 2.5% 

Phần bù rủi ro vốn cổ phần  9% 

Beta 1.1 

Chi phí nợ  8% 

Chi phí sử dụng vốn  14.4% 

Tỷ lệ nợ trên vốn 11.1% 

Giá trị nợ vay (tỷ đồng) 1,328 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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PER của DGC 1 năm qua  Biểu đồ PER của DGC 

 
 

 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 
PBR của DGC 1 năm qua  Biểu đồ PBR của DGC 

 

 
 

 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 
EV/EBITDA của DGC 1 năm qua  Giá cổ phiếu DGC tương quan với ROE 

 
 

 
 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Những sự kiện quan trọng của DGC 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Lịch sử doanh nghiệp 

Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1963, chuyên sản xuất bột giặt. Công ty cổ phần hóa vào năm 2004. DGC nộp 

hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào đầu tháng 11/2019 với hơn 129 triệu cổ phiếu. Năm 2020, DGC chuyển niêm yết cổ 

phiếu từ HNX sang Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX).  

DGC sản xuất chủ yếu sản phẩm phốt pho vàng (P4) và sản phẩm chuỗi giá trị phốt pho (axit photphoric trích ly, axit photphoric thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi,…) phục vụ cho ngành công – nông nghiệp.  

Chuỗi giá trị sản xuất của DGC 

 
   

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Company 

Trong đó:  

- Phốt pho vàng (P4) (chiếm khoảng 60% doanh thu): đây là sản phẩm trung gian quan trọng nhất, có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực (P4 có 

thể nối dài chuỗi giá trị với các sản phẩm như: axit photphoric nhiệt, axit photphoric thực phẩm,…). 

- Axit photphoric trích ly (WPA) (chiếm khoảng 13% doanh thu): nguồn nguyên liệu cơ bản để sản xuất được phân bón cao cấp DAP, MAP, supe lân,… 

- Axit photphoric thực phẩm (chiếm khoảng 11% doanh thu): thường được sử dụng để kiểm soát độ pH trong ngành công nghiệp thực phẩm, ví dụ 

như trong sản xuất các sản phẩm phô mai, chất béo và mỡ. Axit photphoric thực phẩm cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp nước giải khát. 

Cơ cấu doanh thu của DGC (%)  Doanh thu và lợi nhuận gộp của DGC (tỷ đồng) 

 

 

 

 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Company 
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Công suất sản xuất P4 của DGC (nghìn tấn/năm)  Quy mô sản xuất của DGC (nghìn tấn/năm) 

  

 
 

 

 
Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Company 

 

Cơ cấu cổ đông 09/08/2023  Mô hình kinh doanh 

 

 

  
 
 

 

  
 

 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Company 
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Phụ lục: Báo cáo tài chính 

 

 Bảng cân đối kế toán 
Năm (Tỷ đồng) 2022 2023 2024F 2025F 2026F 

Tổng tài sản 13,406 15,492 18,860 23,260 27,376 

Tài sản ngắn hạn 10,985 12,466 12,585 14,859 16,867 

Tiền và tương đương tiền 1,535 1,061 1,285 3,440 5,320 

Đầu tư TC ngắn hạn 7,471 9,342 9,342 9,342 9,342 

Các khoản phải thu 919 1,130 1,065 1,124 1,144 

Hàng tồn kho 1,000 855 814 874 982 

Tài sản dài hạn  2,420 2,681 2,906 3,132 3,357 

Tài sản cố định 1,781 2,100 2,325 2,551 2,776 

Chi phí xây dựng cơ bản 234 225 225 225 225 

Tài sản dài hạn khác 406 356 356 356 356 

Tổng nợ 2,572 3,493 2,853 3,059 3,430 

Nợ ngắn hạn 2,571 3,492 2,853 3,059 3,430 

Khoản phải trả 326 190 181 194 218 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn 468 1,328 790 849 954 

Khác 1,778 1,942 1,882 2,016 2,258 

Nợ dài hạn 0 0 0 0 0 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0 

Khác 0 0 0 0 0 

Vốn chủ sở hữu 10,834 11,999 16,006 20,201 23,946 

Vốn góp chủ sở hữu 3,798 3,798 3,798 3,798 3,798 

Thặng dư vốn 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 

Vốn khác -217 123 123 123 123 

Lợi nhuận giữ lại 5,084 5,887 9,727 13,747 17,335 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 382 404 571 747 903 

*Nợ vay 468 1,328 790 849 954 

*Nợ ròng (tiền) -8,539 -9,075 -9,837 -11,933 -13,708 

 

 Lưu chuyển tiền tệ 
Năm (Tỷ đồng) 2022 2023 2024F 2025F 2026F 

Tiền từ HĐKD 5,937 1,812 2,472 2,714 2,461 

Lợi nhuận ròng 6,037 3,250 3,840 4,019 3,589 
Khấu hao TSCĐ 285 317 367 413 463 

(Lãi) từ HĐ đầu tư      

Thay đổi vốn lưu động -19 -42 4 28 138 

Thay đổi khác 106 -1,572 -1,572 -1,572 -1,572 

Tiền từ HĐ đầu tư -3,828 -1,498 -1,498 -413 -463 

Thay đổi tài sản cố định -253 -153 -253 -413 -463 
Thay đổi tài sản đầu tư -3,675 -1,244 -1,244 0 0 

Khác 100 -100 0 0 0 

Tiền từ HĐ tài chính -697 -789 -750 -146 -118 

Thay đổi vốn cổ phần 85 0 167 175 156 

Tiền đi vay/(trả) nợ -371 828 -538 58 105 

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH -411 -1,617 -380 -380 -380 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 1,412 -475 225 2,155 1,880 

Tổng tiền đầu năm 124 1,535 1,061 1,285 3,440 

Thay đổi trong tỷ giá      

Tổng tiền cuối năm 1,535 1,061 1,285 3,440 5,320 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

 Kết quả hoạt động kinh doanh 
Năm (Tỷ đồng) 2022 2023 2024F 2025F 2026F 

Doanh thu thuần 14,444 9,748 9,797 10,341 10,524 

Tăng trưởng  -32.5% 0.5% 5.6% 1.8% 

Giá vốn hàng bán 7,694 6,293 5,989 6,430 7,227 

Lợi nhuận gộp 6,750 3,455 3,809 3,911 3,297 

Biên lợi nhuận gộp 46.7% 35.4% 38.9% 37.8% 31.3% 

Chi phí BH & QLDN 752 597 460 486 484 

LN từ HĐKD 5,998 2,858 3,348 3,425 2,813 

Tăng trưởng   -52.4% 17.2% 2.3% -17.9% 

Biên LN từ HĐKD 41.5% 29.3% 34.2% 33.1% 26.7% 

LN khác 384 641 712 825 982 

Thu nhập tài chính 533 743 820 925 1,084 

Chi phí tài chính 150 102 108 99 102 

  Trong đó: Chi phí lãi vay 18 32 37 29 32 

Lợi nhuận ròng từ HĐKD khác -6 -1 -1 -1 -1 

LNTT 6,376 3,497 4,059 4,249 3,793 

Thuế TNDN 339 247 219 229 205 

LNST 6,037 3,250 3,840 4,019 3,589 

Tăng trưởng   -46.2% 18.1% 4.7% -10.7% 

Biên lợi nhuận ròng 41.8% 33.3% 39.2% 38.9% 34.1% 

LNST cổ đông công ty mẹ 5,565 3,109 3,673 3,844 3,432 

Lợi ích CĐTS 472 142 167 175 156 

LN trước thuế và lãi vay 6,393 3,529 4,096 4,278 3,825 

Tăng trưởng   -44.8% 16.1% 4.4% -10.6% 

Biên LN  44.3% 36.2% 41.8% 41.4% 36.3% 

LN trước thuế, lãi vay và khấu hao 6,679 3,845 4,464 4,691 4,288 

Tăng trưởng   -42.4% 16.1% 5.1% -8.6% 

Biên LN  46.2% 39.4% 45.6% 45.4% 40.7% 

 

 Chỉ số tài chính 
Năm  2022 2023 2024F 2025F 2026F 

EPS (đồng) 14,653 8,186 9,670 10,122 9,037 

BPS (đồng) 27,519 30,531 40,642 51,226 60,675 

DPS (đồng) 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 

PER (x) 5.3 11.7 9.9 9.5 10.6 

PBR (x) 2.8 3.1 2.4 1.9 1.6 

EV/EBITDA (x) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 

Tỷ lệ chi trả cổ tức  20% 24% 10% 10% 11% 

Lãi cổ tức  6.7% 4.4% 2.2% 2.2% 2.2% 

Khả năng sinh lời      

Biên EBITDA  46.2% 39.4% 45.6% 45.4% 40.7% 

Biên LN từ HĐKD  41.5% 29.3% 34.2% 33.1% 26.7% 

Biên LNST  41.8% 33.3% 39.2% 38.9% 34.1% 

ROA  45.0% 21.0% 20.4% 17.3% 13.1% 

ROE  55.7% 27.1% 24.0% 19.9% 15.0% 

Khả năng tài chính      

Nợ vay /Vốn chủ sở hữu  4.3% 4.3% 11.1% 4.9% 4.2% 

Tỷ số thanh toán tiền mặt  59.7% 59.7% 30.4% 45.1% 112.5% 

Khả năng thanh toán lãi vay (x) 340.8 340.8 90.3 89.7 118.6 

Hiệu quả hoạt động (%)      

Số ngày vốn lưu động (ngày) 55 81 78 78 78 

Số ngày hàng tồn kho (ngày) 47 50 50 50 50 

Số ngày khoản phải thu (ngày) 23 42 40 40 40 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Ngày Khuyến nghị 
Giá mục tiêu Khoảng giá MT (%) 

(VND) TB Max/Min 

10/08/2023 (BC lần đầu) MUA 87,000 14.5 -15.9/80.8 

26/01/2024 (BC cập nhật) GIỮ 99,000 32.3 -1.9/103.7 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Lưu ý: Tính toán chênh lệnh giá mục tiêu dựa trên 12 tháng qua 

Shinhan Securities Vietnam 

 Cổ phiếu  Ngành 

 

 MUA: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ 15% trở lên 
 GIỮ: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ -15% đến 

15% 
 BÁN: Khả năng sinh lời trong 12 tháng thấp hơn -15% 

  TÍCH CỰC: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến 
nghị MUA 

 TRUNG LẬP: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến 
nghị GIỮ 

 TIÊU CỰC: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến 
nghị BÁN 
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